CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 5
NĂM HỌC 2017 – 2018
Câu 1: (Toán) Phân số có tử số lớn hơn mẫu số là phân số
                           A   Lớn hơn 1            B. Bé hơn 1            C. Bằng 1
Câu 2: (Địa lý)  Nước ta có bao nhiêu dân tộc anh em?     
Đáp án 54 dân tộc
Việt Nam có 54 dân tộc anh em sống trải dài trên toàn đất nước từ bắc tới Nam với những nét văn hóa rất riêng. Hiện tại tính cho tới thời điểm 2016 thì nước ta vẫn cò 54 dân tộc anh em và người nước ngoài cùng sinh sống
Câu 3: (Lịch sử) Ai là người được nhân dân suy tôn là Bình Tây Đại nguyên soái?   
Đáp án: Trương Định

Trương Định hay Trương Công Định hoặc Trương Đăng Định, là một lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp giai đoạn 1859-1864, thời vua Tự Đức.
Câu 4: (Toán) So sánh hai phân số cùng mẫu số ta so sánh  
A. Mẫu số                 B. Tử số                C. Cả tử số và mẫu số

Câu 5: (Tiếng Anh) What is the name of our school? 
Đáp án: Tràng An
Câu 6:  (Khoa học) Tên loại muỗi truyền kí sinh trùng sốt rét là gì?   
Đáp án: a-nô-phen

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương do ký sinh trùng Plasmodium gây nên. Bệnh lây truyền qua trung gian muỗi Anopheles. Biểu hiện lâm sàng điển hình bằng các cơn sốt rét, thiếu máu và gan lách to. Ký sinh trùng Plasmodium falciparum có thể gây sốt rét nặng và biến chứng dễ dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Câu 7:  (Tiếng Việt) Từ đồng trong hai câu sau:
a) Đồng lúa đã chín vàng. 
b) Bức tượng này đúc bằng đồng. 
là từ:           A. Nhiều nghĩa                 B. Đồng âm                C. Đồng nghĩa       
- Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh (thường là chữ viết giống nhau, đọc giống nhau) nhưng khác hẳn nhau về nghĩa
Câu 8:  (Toán) Phân số thập phân có mẫu số là:


A. Các số tự nhiên.            B. Các số: 10; 100; 1000; …     C. Các số tròn chục.    
Câu 9: (Tiếng Anh) Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau:
What is …….. name? My name is Bob.         (your)

Câu 10: (Lịch sử) Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào năm nào?   

Đáp án: 1858

Giữa thế kỉ XIX, Pháp mới có điều kiện tập trung lực lượng, tổ chức cuộc tấn công đánh chiếm Việt Nam. Ngày 1-9-1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng đánh vào cửa biển Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lượcCâu 11: (Khoa học) HIV không lây truyền qua:

A. Tiếp xúc thông thường       B. Từ mẹ sang con          C. Tiêm chích ma túy     
HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ, virus HIV rất khó kiểm soát, sinh sôi rất nhanh. Khi đến giai đoạn cuối HIV chuyển thành AIDS thì việc cứu sống là không thể, chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho người bệnh mà thôi (khoảng 5 năm). Hầu hết các bệnh nhân mắc HIV/AIDS thường bị lây qua các con đường như truyền máu, hiến máu, quan hệ tình dục, từ mẹ sang con.
Câu 12: (Tiếng Việt) Câu sau có mấy trạng ngữ: “Hoàng hôn, áp phiên của phiên chợ thị trấn, ng​ười ngựa dập dìu trong s​ương núi tím nhạt.”  
Đáp án: 2
(2; Hs chỉ cần ghi số 2, GV cũng có thể giải thích: trạng ngữ 1 là: hoàng hôn và trạng ngữ 2 là: áp phiên của phiên chợ thị trấn)

Câu 13: (Địa lý)  Khí hậu nước ta thuộc loại khí hậu:


A. Ôn đới

B. Nhiệt đới

C. Nhiệt đới gió mùa           
Câu 14: (Toán) Viết số thập phân sau: hai mươi bốn đơn vị và mười lăm phần trăm.                                                                                (24,15)
Câu 15: (Tiếng Việt) Tìm cặp từ trái nghĩa trong câu thơ sau:

Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất

                                            Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam.  
Đáp án: tối – sáng
Câu 16. (Tiếng Anh) How many English teachers are there in our school?   

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 17: (Lịch sử) Nguyễn Tất Thành sinh vào ngày, tháng, năm nào?      
Đáp án: 19/5/1890
Câu 18: (Khoa học) Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là:


A. Do một loại vi-rút
B. Do một loại vi khuẩn

C. Do muỗi vằn       
Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng cấp tính, bệnh có thể bùng phát thành dịch tương đối lớn do virus Dengue gây nên. Bệnh sốt xuất huyết lan truyền chủ yếu là do muỗi Aedes albopictus và Aedes aegypti.

Câu 19: (Toán) Viết số tự nhiên bé nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9?    
Đáp án: 108
Câu 20: (Tiếng Việt) Câu: Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Bộ phận chủ ngữ là:

A. trên những cành đào, lê, mận
     B. một cơn mưa tuyết
C. trắng long lanh   
Câu 21: (Địa lý)  Địa hình nước ta chủ yếu là:


A. Đồi núi

B. Đồng bằng

C. Cao nguyên     
- Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

+ Đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích.

+ Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2000m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

Câu 22: (Âm nhạc) Nhạc sĩ sáng tác bài hát Những bông hoa những bài ca là:

A. Hoàng Long

B. Phong Nhã

C. Bùi Đình Thảo      
Câu 23: (Tiếng Anh) My mother teaches children at school. Who is she?       
Đáp án: A teacher
Câu 24: (Khoa học) Bệnh viêm gan A lây truyền qua:

A. Bắt tay nhau

B. Đường tiêu hóa
C. Ăn cùng mâm cơm 
Con đường lây truyền bệnh viêm gan A được xác định liên quan đến vấn đề vệ sinh: cá nhân, thực phẩm: thức ăn, đồ uống và môi trường. 
Câu 25: (Lịch sử) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Vào năm nào?

Đáp án: Hồng Công (Trung Quốc) – 1930
Từ ngày 3 đến 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tổng số Đảng viên lúc này có 211 người. Hội nghị nhất trí thành lập đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 26: (Toán) Phần đất liền của nước ta có diện tích là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?   

A. 220 000             B. 230 000       C. 330 000

Câu 27: (Tiếng Anh) It's a kind of fruit. Monkeys like it very much. What is it? 

A. banana

B. orange

C. grape

D. apple

Câu 28: (Lịch sử) Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công là ngày nào?                      Đáp án: 19/8
Câu 29: (Tiếng Việt) Từ nào sau đây không là từ láy: đủng đỉnh, đon đả, đi đứng, đĩnh đạc.  

Đáp án: đi đứng  (GV giải thích đây là từ ghép mang nghĩa tổng hợp)
Câu 30: (Toán) Số có ba chữ số thứ 125 là số nào?        Đáp án: 224

Câu hỏi dự phòng:

Câu 1: Một ngôi nhà có 3 tầng, mỗi tầng có 18 bậc cầu thang. Hỏi đi từ tầng 1 lên tầng 3 của ngôi nhà phải đi qua bao nhiêu bậc cầu thang?                                            
Đáp án: 36
Câu 2: Nơi hẹp nhất của phần đất liền nước ta là bao nhiêu km?    
Đáp án: 50
Câu 30: Tác giả bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ là họa sĩ:


A. Nguyễn Thụ

B. Nguyễn Đỗ Cung

C. Tô Ngọc Vân

Câu 3: Hãy tìm vị ngữ trong câu sau: Ngoài khơi xa, thấp thoáng vài cánh buồm.
Đáp án: thấp thoáng
Câu 4: Viết số bé nhất có tổng các chữ số bằng 15?       
Đáp án: 69
Câu 5: Loại hình giao thông vận chuyển đ​ược nhiều hàng hóa nhất là:

A. Đư​ờng sắt
B. Đư​ờng thủy 
C. Đư​ờng ô tô
D. Đư​ờng hàng không   
Câu 6: Khi tham gia giao thông bằng xe đạp cần chú ý điều gì ?

A. Đi thành hai hoặc ba hàng, đi đúng phần đường.


B. Đi hàng một, đi đúng chiều, đúng phần đường và đi về phía tay phải của mình.


C. Đi hàng một, đi đúng chiều và đi theo phần đường mình thích. 

Câu 7: Khi vẽ trang trí đường diềm, chúng ta có các cách vẽ:

A. xen kẽ các họa tiết

B. nhắc đi nhắc lại các họa tiết

C. cả hai

Câu 8: Một hình nốt trắng bằng mấy hình nốt đen ?


A. 1

 
B. 2


C. 4

Câu 9: Từ chạy trong câu nào dưới đây mang nghĩa chuyển? 

a) Ở cự li chạy 100m, chị ấy luôn dẫn đầu. 

b) Nhà bác ấy khó khăn nên phải chạy ăn từng bữa.      

CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ 
Khối 1, 2

             Câu 1: Số chẵn lớn nhất có một chữ số là ssos nào 

( Đáp án số 8)

Câu 2. What is your name?
(Đ/a – My name is…)

Khối 3

     Câu đố

Em là vật học trò dùng

Bỏ đầu sẽ bé, nhất trong một nhà

Là cái gì ?

( Đ/a: Bút)
1. How old are you?  ( Đáp án;  I am… years old.)
Khối 4, 5
 Câu1:   Who is your English teacher?

               ( Đ/ a:  It's miss Phuong)
Câu 2: Bài hát Đội ca do ai sáng tác
                        ( Đ/a: nhạc sĩ Phong Nhã)
Bài hát  “Cùng nhau ta đi lên” do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác (1950) đã được chọn làm bài hát chính thức của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
